
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
ĐTB xét HB 

HK3/21-22

XLTB ĐRL 

HK1,2/21-22

LOẠI HỌC 

BỔNG
SỐ TIỀN THÁNG

TỔNG 

CỘNG

1 20177002 Cao Hà Phúc Duy 9.04 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000

2 21177004 Lê Hoàng Chương 8.53 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000

3 21177034 Lưu Tấn Phong 8.02 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000
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